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LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mục đích

- Trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong tổ chức chi trả tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR;
- Trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử góp phần thực hiện chủ trương thanh toán không dung tiền mặt của Chính phủ và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán qua giao dịch điện tử trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý và các bên liên quan trong việc giám sát thực hiện chi trả tiền DVMTR.
2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Sổ tay này gồm:

a) Bên trả tiền DVMTR
- Quỹ BV&PTR cấp tỉnh;

- Chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng. 

b) Bên nhận tiền DVMTR
- Chủ rừng (là tổ chức, hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn);
- Bên nhận khoán bảo vệ rừng.
c) Các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (TTĐT), bưu điện

3. Nguyên tắc thực hiện

a) Đảm bảo tính cạnh tranh, bình đẳng giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử;

b) Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của các thành viên nam, nữ trong thôn, bản, bon trong quá trình ra quyết định lựa chọn mở tài khoản để nhận tiền DVMTR;

c) Đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về danh sách và số tiền được nhận của bên cung ứng DVMTR;
d) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý và bên liên quan tham gia giám sát thực hiện chi trả tiền DVMTR.
4. Giải thích từ ngữ

- Chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử: là việc thanh toán tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR thông qua tài khoản điện tử.
- Tài khoản điện tử: là tài khoản do Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử mở cho bên cung ứng DVMTR để nhận tiền DVMTR. Tài khoản điện tử bao gồm tài khoản của tổ chức, tài khoản cá nhân (TKCN) và tài khoản chung.
- Tài khoản của tổ chức: là tài khoản mở cho các chủ rừng, hộ nhận khoán là tổ chức được trả tiền DVMTR, bao gồm các Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, UBND xã và các tổ chức khác.
- Tài khoản cá nhân: là tài khoản mở cho các cá nhân được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, bao gồm chủ rừng, hộ nhận khoán là cá nhân, hộ gia đình; các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng.
- Tài khoản chung: là tài khoản mở cho chủ rừng, hộ nhận khoán là cộng đồng dân cư thôn, bản, bon, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng; nhóm các chủ rừng, hộ nhận khoán là cá nhân, hộ gia đình; nhóm các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng hình thành trong quá trình thực hiện chi trả.
PHẦN II. LỰA CHỌN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Bước 1. Quỹ tỉnh đưa ra yêu cầu đối với Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT  
- Địa điểm chi trả tiền DVMTR: xuống tận xã, thôn/ bản/ bon, từng hộ…;

- Địa bàn chi trả (số lượng thôn/ bản/ bon, xã, huyện);

- Số lượng tài khoản;
- Đối tượng nhận tiền (dân tộc, trình độ, văn hóa…);

- Số lần/ đợt chuyển tiền trong một năm; 
- Tổng số tiền chuyển khoản trong năm;
- Thời gian Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT tổ chức thanh toán cho bên hưởng lợi DVMTR cho mỗi đợt;

- Thời gian Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT hoàn hồ sơ, chứng từ, báo cáo cho Quỹ tỉnh sau mỗi đợt chuyển tiền.
Bước 2. Lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh (Quỹ tỉnh) chủ động rà soát, thu thập thông tin về dịch vụ Viettelpay, Vietpost và các nhà cung cấp TTĐT khác nếu có trên địa bàn tỉnh. Các thông tin Quỹ tỉnh cần thu thập từ Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT gồm:

- Căn cứ pháp lý, quyết định thành lập;

- Chức năng, nhiệm vụ;
- Năng lực tài chính;
- Thủ tục, giấy tờ, yêu cầu mở tài khoản cá nhân, nhóm, tổ chức;

- Khả năng đáp ứng yêu cầu của Quỹ tỉnh (như nêu tại phần 1 ở trên);
- Kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp dịch vụ;
- Phí dịch vụ các loại;

- Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Quỹ và Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT khi thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, không hoàn thành nghĩa vụ nêu trong hợp đồng, khi có tranh chấp…  
Bước 3. Ký kết hợp đồng

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích nêu trên, Quỹ tỉnh lựa chọn ký hợp đồng với Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT phù hợp nhất. Công việc này bao gồm:
- Dự thảo thỏa thuận/hợp đồng (tham khảo tại Phụ lục 1);
- Hai bên trao đổi, chỉnh sửa, bổ sung và thống nhất nội dung thỏa thuận/hợp đồng (nếu có);

- Ký kết thỏa thuận/hợp đồng.
PHẦN III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

1. VIETTELPAY
Bước 1. Quỹ tỉnh ký hợp đồng với Viettelpay
Bước 2. Lập danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán dự kiến mở tài khoản Viettelpay
- Quỹ tỉnh lập danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán căn cứ vào danh sách nhận tiền DVMTR của năm/ kỳ trước liền kề;

- Quỹ tỉnh thống nhất mẫu biểu lập danh sách với Viettel (tham khảo phụ lục)

Bước 3. Tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân về mở tài khoản và chi trả tiền DVMTR qua Viettelpay 
Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề sau:

- Giải thích cho chủ rừng, hộ nhận khoán biết Viettelpay là gì, căn cứ pháp lý/ quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ;
- Tiện ích của Viettelpay: Viettelpay sẽ mang lại những lợi ích gì cho chủ rừng, hộ nhận khoán, có thể so sánh lợi ích của Viettelpay với các dịch vụ thanh toán khác; 
- Các loại phí Viettelpay: Khi sử dụng dịch vụ của Viettelpay thì chủ rừng, hộ nhận khoán sẽ phải trả những loại phí nào? Có thể so sánh phí của Viettelpay với các dịch vụ thanh toán khác; 
- Yêu cầu thông tin, giấy tờ khi mở tài khoản;
- Phương thức nhận tiền, địa điểm rút tiền, thời gian chuyển tiền trong năm;
- Cách cài đặt, sử dụng phần mềm Viettelpay trên điện thoại, cách kiểm tra tiền trên điện thoại.
VD:

- Ðể nhận tiền chi trả DVMTR qua ứng dụng ViettelPay, chủ rừng, hộ nhận khoán tạo tài khoản thông qua số điện thoại (nhà mạng bất kỳ đối với điện thoại thông minh, mạng Viettel với điện thoại thông thường). 

- Với chủ rừng, hộ nhận khoán là hộ gia đình khi tạo tài khoản cá nhân phải mang theo điện thoại, chứng minh nhân dân và quyết định giao đất, giao rừng của chủ rừng, hộ nhận khoán;

- Ðối với chủ rừng, hộ nhận khoán là cộng đồng, khi tạo tài khoản cộng đồng phải có từ 3 - 6 người (có tên trong biên bản bầu Ban quản lý rừng cộng đồng) đi mở tài khoản; khi mở cần mang theo điện thoại, chứng minh nhân dân của mỗi người cùng với quyết định giao đất, giao rừng của cộng đồng.

- Khi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển tiền đến tài khoản của chủ rừng, hộ nhận khoán thông qua ứng dụng ViettelPay, chủ rừng, hộ nhận khoán sẽ nhận được ít nhất 3 tin nhắn thông báo trên điện thoại chủ rừng, hộ nhận khoán về số tiền nhận được và địa chỉ đại lý ủy quyền của Viettel nơi gần nhất để lấy tiền.

Bước 4. Mở tài khoản 
· Quỹ tỉnh thông báo cho chủ rừng, hộ nhận khoán về thời gian, địa điểm mở tài khoản và các loại giấy tờ mà chủ rừng, hộ nhận khoán phải mang theo khi mở tài khoản;

· Quỹ tỉnh và ViettelPay phối hợp kiểm tra, xác thực lại thông tin của chủ rừng, hộ nhận khoán trong danh sách dự kiến; 

· Quỹ tỉnh phối hợp với ViettelPay mở tài khoản cho chủ rừng, hộ nhận khoán.
· Với chủ rừng, hộ nhận khoán là hộ gia đình: khi tạo tài khoản cá nhân phải mang theo điện thoại, chứng minh nhân dân và quyết định giao đất, giao rừng của chủ rừng, hộ nhận khoán;

· Ðối với chủ rừng, hộ nhận khoán là cộng đồng: khi tạo tài khoản cộng đồng phải có từ 3 - 6 người (có tên trong biên bản bầu Ban quản lý rừng cộng đồng) đi mở tài khoản; khi mở cần mang theo điện thoại, chứng minh nhân dân của mỗi người cùng với quyết định giao đất, giao rừng của cộng đồng.

Bước 5. Phê duyệt danh sách chi trả tiền DVMTR
Quỹ tỉnh đối chiếu, phê duyệt và gửi Danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán nhận tiền DVMTR cho Viettelpay trước khi chuyển tiền cho ViettelPay. 

Bước 6. Quỹ tỉnh chuyển tiền cho Viettelpay
Bước 7. Viettelpay chuyển tiền cho chủ rừng, hộ nhận khoán
- Viettelpay chuyển tiền cho chủ rừng, hộ nhận khoán theo danh sách Quỹ tỉnh gửi; 
- Chủ rừng, hộ nhận khoán nhận được tin nhắn chuyển tiền của Viettelpay và địa chỉ đại lý ủy quyền Viettel nơi gần nhất để lấy tiền.
Bước 8. Đối soát danh sách, số tiền chuyển giữa Quỹ tỉnh và Viettelpay 
Bước 9. Viettelpay gửi báo cáo, chứng từ chuyển tiền cho Quỹ tỉnh
2. BƯU ĐIỆN/ VIETPOST
Bước 1. Quỹ tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện
Bước 2. Quỹ tỉnh phối hợp với Bưu điện tổ chức họp, phổ biến thông tin cho chủ rừng, hộ nhận khoán 

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề sau:

- Giải thích cho chủ rừng, hộ nhận khoán biết về Bưu điện là gì, căn cứ pháp lý/ quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ;

- Tiện ích của Bưu điện: Bưu điện sẽ mang lại những lợi ích gì cho chủ rừng, hộ nhận khoán, có thể so sánh lợi ích của Bưu điện với các dịch vụ thanh toán khác; 

- Các loại phí Bưu điện: Khi sử dụng dịch vụ của Bưu điện thì chủ rừng, hộ nhận khoán sẽ phải trả những loại phí nào? Có thể so sánh phí của Bưu điện với các dịch vụ thanh toán khác; 

- Yêu cầu thông tin, giấy tờ khi chủ rừng, hộ nhận khoán nhận tiền từ Bưu điện (nếu có);

- Phương thức nhận tiền, địa điểm nhận tiền, thời gian chuyển tiền trong năm;

Bước 3. Quỹ tỉnh rà soát Danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán
- Quỹ tỉnh lập danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán căn cứ vào danh sách nhận tiền DVMTR của năm/ kỳ trước liền kề;

- Quỹ tỉnh thống nhất mẫu biểu lập danh sách với Bưu điện (tham khảo phụ lục)

Bước 4. Quỹ tỉnh chuyển tiền và Danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán cho Bưu điện
Bước 5. Bưu điện tỉnh chuyển tiền và Danh sách chủ rừng, hộ nhận khoán cho Bưu điện huyện hoặc xã (nếu có)
Bước 6. Bưu điện huyện thông báo, niêm yết danh sách và số tiền, thời gian chi trả
Bước 7. Bưu điện tổ chức chi trả tại Trung tâm bưu điện xã hoặc đến từng hộ gia đình (tùy theo nội dung hợp đồng ký với Quỹ tỉnh)
Bước 8. Bưu điện chuyển hồ sơ/ chứng từ thanh toán cho Quỹ tỉnh

3. Chi trả qua tài khoản ngân hàng (cập nhật Sổ tay hiện có)
4. Chi trả qua ứng dụng Mobivi, Payoo, VnMart, MobiPay, Paynet… (nếu thấy khả thi)
PHẦN IV. CÔNG KHAI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

1. Công khai kết quả chi trả tiền DVMTR

- Quỹ tỉnh: Công khai danh sách người nhận tiền DVMTR (tên, diện tích rừng, tổng tiền DVMTR được nhận) tại trụ sở UBND xã và gửi đến trưởng thôn, bản;

- Chủ rừng, hộ nhận khoán là tổ chức: Công khai danh sách hộ nhận khoán (tên, diện tích rừng nhận khoán, tổng tiền DVMTR được nhận) tại trụ sở UBND xã và gửi đến trưởng thôn, bản;

- UBND xã: Công bố danh sách hộ nhận khoán BVR với xã tại trụ sở UBND xã và gửi đến trưởng thôn, bản;

- Chủ tài khoản chung: Công khai danh sách ký nhận tiền DVMTR của các thành viên trong tổ/ nhóm tại nhà văn hóa thôn, bản.

2. Giám sát chi trả tiền DVMTR

Quỹ tỉnh chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức giám sát theo các tiêu chí sau:

- Số lượng các cuộc tập huấn, tuyên truyền, số lượng người tham gia và tỷ lệ nữ tham gia; 
- Nhận thức của người dân về hình thức chi trả mới;

- Mức độ cung cấp đầy đủ hồ sơ của Viettel và Bưu điện;

- Thời gian, địa điểm chi trả của Viettel, Bưu điện có đúng với Hợp đồng;

- Sự tham gia của nam, nữ trong mở tài khoản, nhận tiền, tham gia tập huấn;

- Việc công khai danh sách người nhận tiền;

- Tính chính xác và minh bạch về người nhận tiền;

- Việc chia tiền của nhóm hộ, cộng đồng có tài khoản chung;

- Các vấn đề phát sinh khác. 

3. Đánh giá thực hiện chi trả tiền DVMTR 

Quỹ tỉnh chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính hiệu quả chi trả DVMTR qua giao dịch điện tử;

- Tính công khai minh bạch và phân chia tiền trong nhóm hộ, cộng đồng;

- Mức độ hài lòng của chủ rừng, hộ nhận khoán và bên nhận khoán;

- Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ/ tiện ích của Viettel, Bưu điện;

- Cơ hội/ khả năng cải thiện minh bạch, an toàn, hiệu quả.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Mẫu Thỏa thuận/ Hợp đồng kinh tế với Đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT/ Bưu điện (theo Mẫu hợp đồng của Đơn vị cung cấp dịch vụ)
Phụ lục 2: Biên bản họp thôn/ bản/ nhóm bầu người đại diện mở tài khoản

	UBND XÃ …………
Thôn/Bản/nhóm......................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP THÔN/BẢN/NHÓM

Về việc bầu người đại diện mở tài khoản ngân hàng/ Viettelpay nhận tiền dịch vụ môi trường rừng 
Hôm nay, ngày….tháng….năm...., tại thôn/bản/nhóm.........xã……, huyện …..

- Chủ trì cuộc họp: Ông: ...............................- Chức vụ: ................

- Thư ký cuộc họp: Ông: ..................... - Chức vụ:........................

I. Thành phần tham gia

1) Đại diện UBND xã ……………………..

1. Ông:............................          - Chức vụ:....................

2. Ông:..................................          - Chức vụ:...................

2) Tổng số hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm:………… …..

3) Số hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm có mặt:  ……….(danh sách kèm theo)

II. Nội dung cuộc họp

Bầu người đại diện đứng tên mở tài khoản nhận tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư thôn/bản/nhóm…………………. 

III. Kết quả bầu đại diện tài khoản của thôn/bản

Các hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm ….. nhất trí bầu các ông (bà) có tên dưới đây là chủ tài khoản của thôn/bản/nhóm và thực hiện nhận tiền dịch vụ môi trường rừng của thôn/bản/nhóm.

1. Người đại diện đứng tên tài khoản chung cho cộng đồng dân cư thôn/bản/nhóm.

Ông (bà):................................., chức vụ …………………….

Ngày tháng năm sinh:..................................

Chứng minh thư nhân dân số:............cấp ngày..................Tại.................

Chỗ ở hiện tại:.................................

2. Các thành viên đại diện cho cộng đồng dân cư thôn/bản/nhóm ký nhận tiền dịch vụ môi trường rừng cùng với chủ tài khoản được trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

a) Ông (bà): ........................, Chức vụ:……………………

Ngày tháng năm sinh:..................................................

Chứng minh thư nhân dân số:...................cấp ngày............ Tại...................

b) Ông (bà): ..........................................., Chức vụ:……………………

Ngày tháng năm sinh:.....................................................

Chứng minh thư nhân dân số:.......................cấp ngày.................. Tại.................

Các ông (bà) có tên trên được các hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm tín nhiệm bầu làm người đại diện đứng tên tài khoản thanh toán chung và đứng tên khi làm thủ tục thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng với ngân hàng, chịu trách nhiệm trước các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng thôn/bản/nhóm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ, kịp thời đến từng hộ gia đình, cá nhân trong thôn/bản/nhóm sau khi nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng theo kỳ. 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ …. cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên xác nhận./.

	Thư ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

------------------


	Chủ trì họp thôn/bản/nhóm

(Ký và ghi rõ họ và tên)

-----------------------



	Xác nhận UBND xã ……………..

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục 3: Thủ tục, hồ sơ mở tài khoản Viettelpay (do Viettelpay cung cấp khi tư vấn làm việc với Viettelpay)
Phụ lục 4: Khung giám sát, đánh giá chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử

	TT
	Tiêu chí
	Chỉ số đánh giá
	Bằng chứng xác minh
	Phương pháp thực hiện

	1
	Tính minh bạch trong chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử
	Công khai danh sách người nhận tiền DVMTR tại UBND xã, thôn, bản…
	Danh sách người nhận tiền DVMTR niêm yết tại.
	Phỏng vấn hộ

	
	
	Số tiền được chuyển tới tài khoản cá nhân
	
	

	
	
	Số tiền được chuyển tới tài khoản chung
	
	

	
	
	Số tiền được chuyển tới tài là tổ chức
	
	

	
	
	Số vụ khiếu nại, tranh chấp tiền
	
	

	
	
	Mức độ đầy đủ hồ sơ chứng từ 
	
	

	2
	Hiệu quả chi trả qua giao dịch điện tử
	Phí ngân hàng
	
	

	
	
	Chi phí giám sát của Quỹ tỉnh
	
	

	
	
	Chi phí giám sát của chủ rừng, hộ nhận khoán là tổ chức
	
	

	3
	An toàn trong chi trả
	Số vụ xảy ra rủi ro trong chi trả
	Báo cáo, biên bản sự việc
	· Đánh giá hồ sơ ghi chép liên quan đến rủi ro;
· Phỏng vấn các bên liên quan.

	
	
	Mức độ bảo mật thông tin cho chủ tài khoản
	· Quy định bảo mật thông tin khách hàng của Viettel;

· Khiếu nại của khách hàng liên quan đến bảo mật tài khoản.
	· Đánh giá quy định về bảo mật thông tin khách hàng

· Phỏng vấn ngẫu nhiên chủ tài khoản có ghi nhận về rò rỉ thông tin (nếu có)


Phụ lục 5: Mẫu danh sách mở tài khoản Viettelpay
	Stt
	Họ và tên


	Địa chỉ
	Giới tính
	Số CMTND/thẻ căn cước/Giấy ĐKKD
	Diện tích rừng được trả tiền DVMTR (ha)
	Vị trí/đặc điểm khu rừng
	Số tiền DVMTR được nhận (đồng)
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	Lô 
	Khoảnh
	Tiểu khu
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	Chủ rừng là tổ chức

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	UBND xã

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đại diện hộ gia đình, cá nhân

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đại diện cộng đồng thôn/bản/nhóm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Tổ chức chính trị-xã hội

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…., ngày…..tháng….năm…..

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh…


2

